ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

   TỈNH VĨNH PHÚ
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ​​​‑‑‑‑‑‑‑                                ​​​​​​​​​​​​----------------------------------

Số: 723/QĐ-UB 
                  Việt Trì, ngày 18  tháng 4  năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V.v Ban hành " Quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp thực hiện NĐ 07/CP ngày20/01/1995 của Chính phủ về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

CHỦ TỊCH UBNDTỈNH VÍNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định  07/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động  về đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;


- Căn cứ Thông tư số 20/LĐ-TBXH-TT ngày 03/8/1995 của Bộ Lao động - TBXH và Thông tư Liên bộ số 05/LB-TC-LĐTBXH ngày 16/01/1996 của Liên Bộ Tài chính - Lao đông - TBXH hướng dẫn  thực hiện Nghị định 07/CP;


-  Xét đề nghị của   Giám đốc Sở Lao động - TBXH.

 QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Ban hành kèm theo  quyết định này là bản "Quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp thực hiện NĐ 07/CP ngày 20/01/1995  của Chính phủ về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài".


Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực  từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và thủ trưởng các đơn vị  có liên quan  căn cứ  quyết định thi hành.




                                  CHỦ TỊCH UBNDTỈNH VÍNH PHÚ





                                       NGUYỄN VĂN LÂM






                                           (Đã ký)


QUY ĐỊNH

Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp thực hiện  NĐ 07/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ( Ban hành kèm theo Quyết định số 723/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú )


I - QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1:   Uỷ ban nhân dân tỉnh khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp địa phương thực hiện có hiệu quả  về công tác tìm kiếm thị trường lao động  và đưa lao động đi làm việc có thời hạn  ở nước ngoài.


Điều 2:  Sở Lao động -TBXH là cơ quan  đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý  Nhà nước về mọi hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  Các đơn vị  và tổ chức kinh tế  thực hiện việc  tuyển chọn , đưa lao động  đi làm việc có thời hạn  ở nước ngoài  có trách nhiệm  chủ động làm việc với Sở Lao động - TBXH về các nội dung cụ thể theo NĐ 07/CP trước khi tiến hành  tuyển chọn  lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Điều 3:  Việc đưa lao động  đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  phải được quản lý chặt chẽ, phối hợp  thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo quyền lợi đối với người  lao động. Tổ chức kinh tế  được phép thực hiện hợp đồng  đưa lao động  đi làm việc có thời hạn  ở nước ngoài và các đơn vị  tham gia vè công việc này có trách nhiệm  chấp hành  đầy đủ Nghị định 07/CP. Thông tư 20/LĐ-TBXH, các văn bản  pháp quy của Nhà nước có liên quan và quy định này.

II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 4: Sở Lao động - Thương binh xã hội có trách nhiệm:


- Giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất  về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trình UBND tỉnh thông qua từng đề án trước khi ký hợp đồng  và thực hiện  hợp đồng.


- Hướng dẫn các huyện, thành, thị  các đơn vị và tổ chức kinh tế hoạt động về lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  thực hiện đúng  quy định, đảm bảo chế độ chính sách và quyền lợi đối với người lao động.


- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở y tế và UBND các huyện, thành, thị kiểm tra công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn  ở nước ngoài, báo cáo định kỳ và đột xuất ( nếu có ) với UBND tỉnh, Bộ Lao động TBXH.


Điều 5:  Công an tỉnh có trách nhiệm:


- Chỉ đạo việc xác minh, lập hồ sơ nhân sự đối với người lao động và tạo điều kiện  để người lao động  làm thủ tục  được thuân lợi.


- Hướng dẫn các tổ chức kinh tế được phép  thực hiện hợp đồng  đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  về việc xin cấp hộ chiếu, visa xuất cảnh.


- Phối hợp với Sở Lao động - TBXH, UBND các huyện, thành, thị kiểm tra công tác  tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Điều 6: Sở y tế có trách nhiệm:


Chỉ đạo bệnh việnn cấp tỉnh khám sức khoẻ cho người lao động đi  làm việc có thời hạn  ở nước ngoài: Trách nhiệm của Bệnh viện khi khám sức khoẻ là chỉ phản ảnh đúng tình trạng  sức khoẻ của người lao động, để đơn vị tuyển chọn lao động làm căn cứ tuyển chọn về sức khoẻ theo hợp đồng với bên nước ngoài.


Điều 7:  UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm: Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng quy định về việc tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nưới ngoài, kiểm tra uốn nắn, xử lý vi phạm được kịp thời, đảm bảo sự hợp lý và công bằng.


Điều 8:  UBND xã, phường, thị trấn và thủ trưởng đơn vị có chỉ tiêu lao đông đi làm việc có thời hạn  ở nước ngoài có nhiệm vụ: Thực hiện việc tuyển lao động đúng quy định, ưu tien tuyển chọn  các đối tượng  thuộc diện chính sách xã hội hoặc làm việc lâu năm tại đơn vị đảm bảo công bằng, hợp lý, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, thông báo công khai  về tiêu chuẩn tuyển chọn để người lao động đăng ký.


Điều 9: Tổ chức kinh tế được phép  thực hiện  hợp đồng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có trách nhiệm:


a/ Chủ đông, tích cực tìm  kiếm, khảo sát thị trường xuất khẩu lao động.


b/ Tạo điều kiện  cho người lao động có  có hợp đồng lao động cá nhân với tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài  làm thủ tục được thuận tiện.


c/ Khi có hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức kinh tế phải thực hiện  quy trình như sau:


- Báo cáo  với Sở Lao động - TBXH về địa bàn tuyển  và các vấn đề có liên quan  công tác này. Tùy theo tình hình cụ thể, tổ chức kinh tế có thể tuyển lao động theo các hình thức: Trực tiếp tuyển chọn, hợp đồng với  các trung tâm giới thiệu việc làm và đào tạo nghề tuyển chọn, hoặc tuyển chọn lao động do các đơn vị giới thiệu.


- Hợp đồng với Công an tỉnh và bệnh viện cấp tỉnh về việc xác minh hồ sơ nhân sự, khám sức khoẻ cho người lao động.


- Tổ chức học tiếp, tập huấn, giáo dục cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động. Đối với  những người chưa  có sổ lao động, tổ chức kinh tế  đề nghị Sở Lao động - TBXH cấp sổ lao động cho họ.


- Tổ chức đưa người  lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

 ( tuỳ tình hình thực tế có thể chia thành đội, tổ và cử người phụ trách cụ thể ) chịu trách nhiệm   và thực hiện  các chế độ chính sách đối với  người lao động, giải quyết  tranh chấp  lao động và các vấn đề  phát sinh có liên quan tới người lao động đến khi hoàn thành việc đưa người  lao động về nước.


- Thu và quản lý  tiền đặt cọc của người lao động: thu phí dịch vụ theo quy định để chi phí cho các công việc: tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động, tư vấn, trích thưởng theo thoả thuận cho các tổ chức, cá nhân giúp tỉnh thực hiện có hiện quả về lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và các công việc quy định tại Thông tư 20/LĐ - TC - TBXH ngày 6-1-1996 của Liên bộ Tài chính - Lao động thương binh xã hội.


- Thu tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng của người lao động nộp vàp quỹ bảo hiểm xã hội, lập sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, thu và nộp thuế thu nhập cao của người lao động theo quy định.


- Ngay sau khi người lao động đến nước sở tại, tổ chức kinh tế phải báo cáo tình hình với Sở Lao động - Thương binh xã hội và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất (nếu có) theo quy định.


- Đưa người lao động về nước và làm thủ tục thanh lý hợp đồng.


Điều 10: Nghiêm cấm mọi hoạt động về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trái với Nghị định 07/CP và quy định này, hoặc gây phiền hà đối với người lao động, các cơ quan chức năng đơn vị, địa phương nếu vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, bồi thường kinh tế, hoặc truy cứu trách  nhiệm hình theo luật định.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 11: Giao cho Sở Lao động - thường binh xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, tham tra việc thực hiện các chế độ chính sách quản lý lao động và các vấn đề có liên quan về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nếu phát hiện có vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh đồng thời đề xuất biện pháp xử lý theo luật pháp hiện hành.


Điều 12: Các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành thị và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tốt quy định này, tạo điều kiện để công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt hiệu quả.


Điều 13: Quy định này thay các văn bản của tỉnh trước đay về việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Những vấn đề khác có  liên quan phải thực hiện theo quy định tại Bộ Luật lao động và các văn bản pháp quy của Nhà nước. Riêng đối với lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng theo quyết định 2174/QĐ-UB ngày 10/11/1995 của UBND tỉnh Vĩnh Phú. Quá trình thực hiện các ngành, các cấp và các đơn vị nếu có vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động thương binh xã hội tổng hợp) nghiên cứu giải quyết.





                CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ







          NGUYỄN VĂN LÂM









(Đã ký)
